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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ 

VÀ THANH TOÁN ĐA TUYẾN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /GĐĐT-NVGĐ
V/v rà soát danh mục trên Hệ thống thông tin 

giám định BHYT  

    Hà Nội, ngày      tháng 5  năm 2024

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

Ngày 22/3/2024 Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến 
(Trung tâm) đã có Công văn số 120/GĐĐT-NVGĐ đề nghị Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) các tỉnh rà soát, hoàn thành điều chỉnh các sai sót tại các Bảng danh mục 
theo Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 của Tổng Giám đốc BHXH 
Việt Nam, hoàn thành trước ngày 15/4/2024. Tuy nhiên đến nay vẫn còn các lỗi 
sai sót tại 65 cơ sở khám chữa bệnh (Danh sách các cơ sở tại Phụ lục gửi kèm).

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến đề nghị BHXH 
tỉnh Bình Định khẩn trương thực hiện rà soát các sai sót (chi tiết kết quả rà soát 
trên phần mềm Giám sát và gửi qua email của Phòng Giám định), phối hợp với 
cơ sở KCB cập nhật lại các bảng danh mục theo đúng quy định, báo cáo kết quả 
về Trung tâm trước ngày 31/5/2024.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Trung tâm (Phòng 
Nghiệp vụ giám định theo số điện thoại 024.36286104) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Đức Hòa (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc;
- Phòng QLHT;
- Lưu: VT, NVGĐ.                                        

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Khoát
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Phụ lục: Danh sách các cơ sở KCB còn sai sót trong chuẩn hoá các bảng 
danh mục theo quy định tại Quyết định số 3618/QĐ-BHXH

(Ban hành kèm theo Công  văn số      /GĐĐT-NVGĐ ngày       /5/2024 của Trung tâm giám định BHYT 
và Thanh toán đa tuyến)

Số bản ghi saiMã 
CSKCB Tên CSKCB Bảng 

1
Bảng 
2

Bảng 
3

Bảng 
4

Bảng 
5

Bảng 
6

52208 Bệnh viện Bình Định 2     2
52019 Bệnh viện đa khoa Hòa Bình 2 2     
52017 Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 2 1     
52001 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định 7 32     

52010
Bệnh viện Phong - Da liễu trung ương Quy 
Hòa 1    350  

52004 Bệnh viện Quân Y 13  2     

52184
Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi 
chức năng 3 1     

52200 Phòng khám đa khoa Diêu Trì  1     
52205 Phòng khám đa khoa Thành Danh 1 1     
52189 Phòng khám khu vực Phước Hòa 4 4     
52148 Trạm y tế phường Bình Định  1     
52056 Trạm y tế phường Bồng Sơn  1     
52149 Trạm y tế phường Đập Đá  1     
52040 Trạm y tế phường Ghềnh Ráng  1     
52029 Trạm y tế phường Hải Cảng  1     
52071 Trạm y tế phường Hoài Đức  1     
52066 Trạm y tế phường Hoài Hương  2     
52067 Trạm y tế phường Hoài Tân  1     
52065 Trạm y tế phường Hoài Thanh  1     
52069 Trạm y tế phường Hoài Xuân  1     
52036 Trạm y tế phường Lê Lợi  1     
52035 Trạm y tế phường Lý Thường Kiệt  1     
52039 Trạm y tế phường Nguyễn Văn Cừ  1     
52025 Trạm y tế phường Nhơn Bình  1     
52157 Trạm y tế phường Nhơn Hưng  1     
52026 Trạm y tế phường Nhơn Phú  1     
52151 Trạm y tế phường Nhơn Thành  1     
52030 Trạm y tế phường Quang Trung  1     
52055 Trạm y tế phường Tam Quan  1     
52061 Trạm y tế phường Tam Quan Bắc  1     
52031 Trạm y tế phường Thị Nại  1     
52033 Trạm y tế phường Trần Hưng Đạo  1     
52028 Trạm y tế phường Trần Quang Diệu  1     
52086 Trạm y tế thị trấn Phù Mỹ  1     
52144 Trạm y tế xã Cát Tân  2     
52059 Trạm y tế xã Hoài Châu  1     
52057 Trạm y tế xã Hoài Sơn  2     
52093 Trạm y tế xã Mỹ An  1     



3

Số bản ghi saiMã 
CSKCB Tên CSKCB Bảng 

1
Bảng 
2

Bảng 
3

Bảng 
4

Bảng 
5

Bảng 
6

52099 Trạm y tế xã Mỹ Chánh  1     
52104 Trạm y tế xã Mỹ Chánh Tây  1     
52088 Trạm y tế xã Mỹ Đức  1     
52101 Trạm y tế xã Mỹ Hiệp  1     
52097 Trạm y tế xã Mỹ Hòa  1     
52091 Trạm y tế xã Mỹ Lộc  1     
52100 Trạm y tế xã Mỹ Quang  1     
52102 Trạm y tế xã Mỹ Tài  1     
52098 Trạm y tế xã Mỹ Thành  1     
52096 Trạm y tế xã Mỹ Thọ  1     
52155 Trạm y tế xã Nhơn An  1     
52044 Trạm y tế xã Nhơn Châu  1     
52153 Trạm y tế xã Nhơn Hậu  1     
52158 Trạm y tế xã Nhơn Khánh  1     
52041 Trạm y tế xã Nhơn Lý  1     
52170 Trạm y tế xã Phước Hiệp  1     
52168 Trạm y tế xã Phước Hòa  1     
52045 Trạm y tế xã Phước Mỹ  1     
52167 Trạm y tế xã Phước Quang  2     
52169 Trạm y tế xã Phước Sơn  1     
52175 Trạm y tế xã Phước Thành  1     
52173 Trạm y tế xã Phước Thuận  1     
52013 Trung tâm y tế huyện Hoài Ân 8 2     
52009 Trung tâm y tế huyện Phù Cát  6     
52015 Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ  1     
52185 Trung tâm y tế huyện Tây Sơn 5 1     
52007 Trung tâm y tế thị xã An Nhơn 2 1   2  
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